
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

Số: 544/TTYT-TCHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Điện Biên Phủ, ngày 01 tháng 8 năm 2025 

 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA BÁO GIÁ  

Gói thầu làm Bảng biển phục vụ công tác chuyên môn 

cho Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ năm 2025 

Kính gửi: Các cơ sở quảng cáo, sản xuất bảng biển tại Việt Nam. 

           Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy 

hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu 

thầu ngày 29/11/2024;  

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải 

quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu 

tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu; 

Căn cứ Công văn số 1875/SYT-VP ngày 27/6/2025 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

về việc thực hiện Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Sắp xếp, tổ chức lại các Trung tâm Y tế cấp huyện và các Trạm Y 

tế cấp xã thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Phiếu đề xuất thay thế biển hiệu của Phòng Tổ chức hành chính, 

Trạm Y tế Xã/phường phục vụ cho việc công tác chuyên môn.  

Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo 

xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu làm 

Bảng biển phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ năm 

2025, với nội dung như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Điện  i n Phủ, Tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ;Địa chỉ: Tổ 

05, Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215 3811 288 (trong 

giờ hành chính). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  
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- Nhận trực tiếp: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế Điện Biên 

Phủ. Địa chỉ: Tổ 5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

Điện thoại: 0215 3811 288. 

- Nhận qua email: nguyenngocanhttyt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00phút ngày 02/8/2025 đến trước 

17h00 phút ngày 15/8/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ 17h00 ngày 

15/8/2025 kết thúc nhận báo giá.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục yêu cầu báo giá: Chi tiết Phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm thực hiện: Tại Trạm Y tế xã/phường thuộc Trung tâm Y tế 

Điện Biên Phủ. 

3. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

4. Các thông tin khác: Không. 

5. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo. 

Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ thông báo mời báo giá gói thầu làm Bảng 

biển phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ năm 2025. 

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia Gói thầu, gửi bản báo giá đến Trung tâm Y 

tế Điện Biên Phủ theo thời gian, địa chỉ nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- Hội đồng mua sắm Trung tâm Y tế; 

- Các Tổ đấu thầu Trung tâm Y tế; 

- Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Phòng TCHC.  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

BSCKII. Nguyễn Đức Thịnh 
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                                                                                                                                                                            Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

Gói thầu làm Bảng biển phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ năm 2025 

(Kèm theo Thông báo số 544/TTYT-TCHC ngày 01/8/2025 của Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ) 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

1 Biển Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ 

Khung sắt hộp 25 x 25mm mạ kẽm, nan tôn định hình 

10cm, chữ mica Đài Loan chân đế sập, Led sáng mặt, 

nguồn 12V; 2 dòng chữ và logo nổi sáng tắt, bật hẹn 

giờ tự động (thiết kế, lắp đặt hoàn thiện); Kích thước: 

Cao125cm x rộng 800cm 

m2 10 

2 
Biển Sơ đồ Trung tâm Y tế Điện 

Biên Phủ 

Khung sắt hộp 40 x 40mm mạ kẽm, mặt in bạt (thiết 

kế, lắp đặt hoàn thiện); Kích thước: Cao 270cm x rộng 

400cm 

m2 10,8 

3 
Biển Trạm Y tế Phường Mường 

Thanh 

Khung sắt hộp 30 x 30 mm mạ kẽm bao v nhôm viền 

mặt aluminium sk xanh, logo nổi in decal bồi 

aluminium sk trắng 3ly chân fomex đặc 1,8 cm, 2 

dòng nhỏ t n dưới logo aluminium sk trắng cắt dẹt, 

dòng chữ to aluminium sk trắng 3ly chân fomex đặc 

1,8 cm. Địa chỉ số điện thoại aluminium 3ly cắt dẹt 

(thiết kế, lắp đặt hoàn thiện) 

 Kích thước: Cao 80cm x rộng 520cm 

m2  4,16 

4  Biển Điểm Trạm Y tế Mường Thanh 

Khung sắt hộp 30 x 30mm bao v nhôm viền mặt 

aluminium sk xanh, logo nổi in decal bồi aluminium 

sk trắng 3ly chân fomex đặc 1,8 cm, 2 dòng nhỏ t n 

dưới logo aluminium sk trắng cắt dẹt, dòng chữ to 

aluminium sk trắng 3ly chân fomex đặc 1,8 cm. Địa 

chỉ số điện thoại aluminium 3ly cắt dẹt (thiết kế, lắp 

m2 4,8 
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

đặt hoàn thiện); Kích thước biển: Cao 80cm x rộng 

600cm 

5 Biển điểm Trạm Y tế Him Lam 

Khung sắt hộp 30 x 30 mm bao v nhôm viền mặt 

aluminium sk xanh, logo nổi in decal bồi aluminium 

sk trắng 3ly chân fomex đặc 1,8 cm, 2 dòng nhỏ t n 

dưới logo aluminium sk trắng cắt dẹt, dòng chữ to 

aluminium sk trắng 3ly chân fomex đặc 1,8 cm. Địa 

chỉ số điện thoại aluminium 3ly cắt dẹt (thiết kế, lắp 

đặt hoàn thiện); Kích thước biển: Cao 80cm x  Rộng 

488cm 

m2 3,9 

6 Biển điểm Trạm Y tế Thanh Minh 

Khung sắt hộp 30 x 30 mm bao v nhôm viền, mặt 

aluminium sk xanh, logo nổi in decal bồi aluminium 

sk trắng 3ly chân fomex đặc 1,8 cm, 2 dòng nhỏ t n 

dưới logo aluminium sk trắng cắt dẹt, dòng chữ to 

aluminium sk trắng 3ly chân fomex đặc 1,8 cm. Địa 

chỉ số điện thoại aluminium 3ly cắt dẹt, (thiết kế, lắp 

đặt hoàn thiện); Kích thước biển: Cao 80cm x Rộng 

680cm 

m2 5,44 

7 
Biển chỉ dẫn Trung tâm Y tế Điện 

Biên Phủ 

Khung sắt hộp 30 x 30mm mạ kẽm bao V nhôm viền, 

mặt tấm Alumin 3ly dán nền xanh, chữ trắng phản quang 

3m Mỹ (610); 04 cột phi 76 cao 2,8m mạ kẽm sơn phản 

quang trắng đen (thiết kế, lắp đặt hoàn thiện) Kích 

thước biển: Cao100cm x Rộng160cm 

Cái 02 
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

8 Biển điểm Trạm Y tế Tân Thanh 

Chữ aluminium sk gương vàng 3ly cắt dẹt, chân 

fomex đặc 1,8 cm, công tháo bỏ chữ cũ, vệ sinh đánh 

bóng mặt biển, (thiết kế, lắp đặt hoàn thiện). 

Kích thước: Cao150cm x Rộng170cm 

Bộ 01 

9 Biển điểm Trạm Y tế Nam Thanh 

Chữ aluminium sk gương vàng 3ly cắt dẹt, chân 

fomex đặc 1,8 cm, công tháo bỏ chữ cũ, vệ sinh đánh 

bóng mặt biển, (thiết kế, lắp đặt hoàn thiện). 

Kích thước: Cao180cm x Rộng190cm 

Bộ 01 

10 Biển điểm Trạm Y tế Noong Bua 

Chữ aluminium sk gương vàng 3ly cắt dẹt, chân 

fomex đặc 1,8 cm, công tháo bỏ chữ cũ, vệ sinh đánh 

bóng mặt biển, (thiết kế, lắp đặt hoàn thiện). 

Kích thước: Cao200cm x Rộng190cm 

Bộ 01 

11 Biển điểm Trạm Y tế Thanh Bình 

Chữ aluminium sk gương vàng 3ly cắt dẹt, chân 

fomex đặc 1,8 cm, công tháo bỏ chữ cũ, vệ sinh đánh 

bóng mặt biển, (thiết kế, lắp đặt hoàn thiện). 

  Kích thước: Cao180cm x Rộng190cm 

Bộ 01 

12 Biển điểm Trạm Y tế Thanh Minh 

Chữ aluminium sk gương vàng 3ly cắt dẹt, chân 

fomex đặc 1,8 cm, công tháo bỏ chữ cũ, vệ sinh đánh 

bóng mặt biển, (thiết kế, lắp đặt hoàn thiện). 

  Kích thước: Cao180cm x Rộng190cm 

Bộ 01 

13 Biển điểm Trạm Y tế Nà Nhạn 

Chữ aluminium sk gương vàng 3ly cắt dẹt, chân 

fomex đặc 1,8 cm, công tháo bỏ chữ cũ, vệ sinh đánh 

bóng mặt biển, (thiết kế, lắp đặt hoàn thiện). 

Kích thước: Cao230cm x Rộng 240cm 

Bộ 01 
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

14 Biển điểm Trạm Y tế Pá Khoang 

Chữ aluminium sk gương vàng 3ly cắt dẹt, chân 

fomex đặc 1,8 cm, công tháo bỏ chữ cũ, vệ sinh đánh 

bóng mặt biển (thiết kế, lắp đặt hoàn thiện). 

 (thiết kế, lắp đặt hoàn thiện). 

Kích thước: Cao230cm x Rộng 240cm 

Bộ 01 

15 

 iển Trạm Y tế Phường Điện  i n 

Phủ 

 

Chữ aluminium sk gương vàng 3ly cắt dẹt, chân 

fomex đặc 1,8 cm, công tháo bỏ chữ cũ, vệ sinh đánh 

bóng mặt biển, (thiết kế, lắp đặt hoàn thiện). 

Kích thước: Cao320cm x Rộng 200cm 

Bộ 01 

16 

Thép ống mạ kẽm phi 90  

(Lắp dựng biển điểm trạm Y tế 

Mường Thanh) 

Thép ống mạ kẽm phi 90 dài 6m, dầy 1,8mm; hãng 

sản xuất: Hòa Phát; nước sản xuất: Việt Nam 
Cây 02 

 Tổng cộng: 16 khoản 
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Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 544/TTYT-TCHC ngày 01/8/2025 của Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ) 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ. 

 

  Tr n cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ, chúng tôi …. [ghi t n, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ t n, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Gói thầu làm Bảng biển phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm 

Y tế Điện Biên Phủ năm 2025 như sau: 

1.Báo giá cung cấp hàng hóa liên quan: 

STT Danh mục hàng hóa 
Quy cách, chủng loại hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(có VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

1       

2 ….      

 Tổng: … khoản      

2. Báo giá này có hiệu lực trong thời gian: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày …/…./2025 

3. Giá tr n đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển giao hàng, lắp đặt hoàn thiện. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các loại hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                     ……ngày.... tháng....năm.... 
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Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp 
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